
年 月 日

- -

- -

ヶ月 円

ヶ月 円

〒 - ① 家賃 円

② 管理費 円

③ 共益費 円

④ 駐車場代 円

年 月 日 ⑤ その他固定費　（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 円

会社名 ⑥ □

TEL/FAX □
会社名

TEL/FAX

〒 -

〒 -

～ 月 火 水 木 金 土 日

～

Bao gồm học phí

Có Không 万 万

Bố mẹ chu cấp Tự chi trả Bố mẹ chu cấp Tự chi trả Tự chi trả

Giấy thông báo đỗ
Có Không

Thông báo mời làm việc
Có Không

Tên trường dự định

học
Tên công ty dự định

xin việc

Bố mẹ chu cấp

Kế hoạch sau tốt

nghiệp
Học tiếp　　　　・　　　Đi làm　　　・　　　Về nước　　・　　Chưa xác định

↓Nếu đã quyết định vui lòng điền vào đây

Được chu cấp Hàng tháng hoặc  Hàng năm 
Có  /  Không

Học phí
Tiền thuê

nhà

Những chi

phí khác

日
Thời gian làm việc

(T7, Cn, lễ )

Bắt đầu công việc Kết thúc công việc
Thu nhập hàng

tháng
万

Ngày nhận

lương

Thời gian làm việc (C

ác ngày trong tuần)

Bắt đầu công việc Kết thúc công việc Những ngày đi làm thường xuyên (Vui lòng đánh dấu tích)

(Tên người phụ

trách)

Tên công ty làm việc
Tên chi nhánh /

cửa hàng

Địa chỉa nơi làm việc

SĐT nơi làm việc

～

Tên trường học Ngành học 
Số năm

đã học

（Tên GV chủ

nhiệm）

Địa chỉ trường học 
SĐT trường học

Giờ học 
Giờ vào học Giờ ra về

Số điện thoại 
 Email và

Facebook

Email:

Lý do chuyển nhà

月 日
Địa chỉ hiện tại 

～

Facebook:

日

Tư cách lưu trú

Tên （Alphabet）

Thời hạn lưu trú
年 月 日

年

仲介会社
担当者 月額保証対象額

（①～⑥)合計
円

変動費上限

Dưới đây là phần dành cho người thuê nhà (xin  vui lòng điền bằng tiếng Nhật)

Điền Katakana Ngày sinh 年 月

不
動
産
会
社
記
入
欄

敷金 又は 保証金

入居予定日

管理会社
担当者 あり

変動費

申込み
物件名

円
なし

礼　金

所在地

月
額
家
賃
等

CÔNG TY BẢO LÃNH WONDER STREAM     ĐƠN ĐĂNG KÝ (GÓI AN LẠC) 申込日：令和

加盟店名
加盟店

CD
担当者

TEL

FAX

Ｆ 

Ａ 

Ｘ   

0 

6 -  

6 

1 

2 

1 - 

2 

7 

2 
6 



〒 -

※Vui lòng điền địa chỉ liên lạc của trường học hiện tại hoặc nơi làm việc vào ô trên đây
　 Trường hợp khác, vui lòng điền chi tiết mối quan hệ vào mục Khác ( )

・ ・

Họ và

tên
：

“Kính gửi công ty cổ phần Wonder Stream
Tôi xin cam đoan tất cả những điều viết trên đây là đúng sự thật. Trong trường hợp bị phát hiện khai

báo sai lệch, tôi sẽ không phản đối kể cả khi hồ sơ bị hủy bỏ. Tôi đã đọc, kiểm tra và đồng ý với nội

dung của     『ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH, VỀ VIỆC XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN』Tôi xin đăng ký hợp đ

ồng bảo lãnh.”

Người đăng

ký điền □ Tôi không phải là xã hội đen hay lực lượng chống đối xã hội.

Ngày

trong tuần

(thứ)

Khoảng

thời gian

【VỀ ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH VÀ VIỆC XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN】

■ Thủ tục đăng ký bảo lãnh

Công ty chúng tôi tiếp nhận qua FAX hồ sơ đăng ký bảo lãnh từ các công ty bất động sản ( được gọi là「加盟店/Cửa hàng thành viên」). Dựa trên

hồ sơ đăng  ký bảo lãnh mà chúng tôi nhận được, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh thông tin cá nhân như địa chỉ, tên, số điện thoại, nơi làm việc,

thu nhập hàng năm,v.v sau đó sẽ phản hổi kết quả xét duyệt hồ sơ. Vạn nhất, trong trường hợp hồ sơ đăng ký bảo lãnh không　 　　được thông

qua, hồ sơ đăng ký bảo lãnh sẽ không được hoàn trả.

※ Xin lưu ý rằng, đối với những hồ sơ không được điền đầy đủ thông tin, chúng tôi xin không tiếp

nhận.
■ Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

1. Thẩm định thông tin người đăng ký thuê nhà ( Số điện thoại liên lạc của người đó, người bảo lãnh hoặc người liên lạc khẩn cấp. Xác nhận danh

tính và sự hiện diện của người đó, người bảo lãnh hoặc người liên lạc khẩn cấp tại nơi làm việc). 2. Cung cấp thông tin về các dịch vụ liên quan đ

ến nhà ở mà chúng tôi cho là hữu ích cho người nộp đơn và cung cấp thông tin cho các công ty cung cấp dịch vụ. 3. Quản lý hợp đồng dựa trên

hợp đồng ban đầu ( đốc thúc vi phạm đóng muộn, công việc quản lý thu hồi,v.v)

Khác　（　　　　　　　　　　　　　　　）

Khoảng thời gian dễ dàng nhận ĐT ( Có thể điền nhiều câu trả lời)

SĐT ở nhật
SĐT người

nhà ở VN

Thanh toán tiền

thuê nhà
Thanh toán cùng nhau Chỉ người đứng tên thanh toán

月 日

Tên （Alphabet）
Năng lực Nhật

ngữ
N１　・　N2　・　N3　・　N4　・　N5　・　Chưa thi

B
ạn

 c
ù

n
g

 p
h

ò
n

g
 3

Phiên âm katakana Ngày sinh 年

Ngày sinh 年

Năng lực Nhật

ngữ
N１　・　N2　・　N3　・　N4　・　N5　・　Chưa thi

SĐT ở nhật
SĐT người

nhà ở VN

月

N１　・　N2　・　N3　・　N4　・　N5　・　Chưa thi

SĐT ở nhật
SĐT người

nhà ở VN

B
ạn

 c
ù

n
g

 p
h

ò
n

g
 2

月 日

Tên （Alphabet）

Phiên âm katakana

Tên （Alphabet）
Năng lực Nhật

ngữ

Ngày sinh 年

【THÔNG TIN BẠN CÙNG PHÒNG】

B
ạn

 c
ù

n
g

 p
h

ò
n

g
 1

Phiên âm katakana 日

Số điện thoại 

Tên （Alphabet） Quan hệ

月 日

Địa chỉ hiện tại 

Phiên âm katakana Ngày sinh 年

Quan hệ

【THÔNG TIN THÂN NHÂN QUÊ QUÁN】

Tên trường học/

Nơi làm việc

Trường học　・ Nơi làm việc

Khác （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Địa chỉ

Phiên âm katakana

TEL

(hoặc) Họ và tên

【PHẦN ĐIỀN THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN LẠC KHẨN CẤP】 ※Vui lòng điền thông tin vào tất cả những ô có viền kép


